
LIÊU QUANG HIỆP

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC KỲ PHỤ
LỚP:

MÔN:

HKP 2022

1-BÀI TẬP LỚN CHI TIẾT MÁY (3 TIẾT ĐẦU) -LỚP ĐẦY

KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

HỌC KỲ: 0

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: BTGV:

GHI
CHÚ

TỔNG
KẾT

ĐIỂM
THI

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦNLỚPNGÀY

SINHHỌ TÊNMSSVSTT

CÐ ÔTÔ 19C05/06/2001CườngNguyễn Tuấn03021912341

CÐ ÔTÔ 19C03/08/2001NguyênTrần Chí03021912812

CÐ ÔTÔ 19D20/11/2001ĐạtLư Tiến03021913543

CÐ ÔTÔ 19E25/08/2001TínChâu Trọng03021915424

CÐ ÔTÔ 20E11/09/2001KhoaVõ Hiệp Đăng03021914875

CÐ ÔTÔ 20E28/09/2001ThọPhạm Ngọc03021916546

CÐ ÔTÔ 20B27/05/2002GiangTrần Bình03022011307

CÐ ÔTÔ 20E10/11/2002CảnhPhạm Minh03022014318

CÐ ÔTÔ 20E18/08/2002ĐạiNguyễn Quang03022014399

CÐ ÔTÔ 20E22/03/2000HảoNguyễn Trọng030220144810

CÐ NL 17A15/08/1999HảiPhan Minh030417102311

CÐ NL 17A03/02/1999PhúNguyễn Hữu030417105612

CÐ NL 18A04/02/1999KiênPhan Trung030417104013

CÐ NL 19A20/03/2000QuânPhan Nhật030418106414

CÐ NL 19A17/06/2001ThảoPhạm Lương Hoàng
Nhựt030419109315

CÐ NL 19A21/01/2001ViệtNguyễn Quốc030419110716

CÐ NL 20A03/12/2001VănPhạm Khánh030419110617

CÐ NL 20C30/01/2001KhaTrần Hoàng030419124718

CÐ NL 20C21/12/2001MinhLê Văn030419126319

CÐ NL 20C27/06/2001TriếtLý Minh030419131320

CÐ NL 20A25/11/2002ĐạtNguyễn Thành030420101621

CÐ NL 20A11/09/2001KiênHuỳnh Hiếu030420103922

CÐ NL 20B11/04/2002DuyTrần Quốc030420109523

CÐ NL 20B01/07/2002ĐôngĐinh Anh030420110024

CÐ NL 20B14/04/2002ĐứcTrần Hửu030420110325

CÐ NL 20B17/01/2002KhánhTrần Nam030420111926

CÐ NL 20B28/09/2002KhôiNguyễn Ngọc Minh030420112227

CÐ NL 20B19/09/2001TàiNguyễn Tấn030420115228

CÐ NL 20B02/12/2002TuấnNguyễn Anh030420117029

CÐ NL 20C06/02/2002ChungPhạm Hoàng030420118030

CÐ NL 20C21/02/2002DuyVõ Nhật030420118431

CÐ NL 20C24/08/2002KhangNguyễn Vĩ030420120332

CÐ NL 20C06/01/2002ThiệnHuỳnh Phước030420124533
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SINHHỌ TÊNMSSVSTT

CÐ NL 20C25/12/2002TùngThái Thanh030420126334

CÐ NL 20D10/03/2002KhaÂu Võ Tấn030420129435

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

LIÊU QUANG HIỆP

KHOA/BỘ MÔN Ngày 24 tháng 10 năm 2022
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HUỲNH HOÀNG LINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC KỲ PHỤ
LỚP:

MÔN:

HKP 2022

1-BÀI TẬP LỚN CHI TIẾT MÁY (3 TIẾT ĐẦU) -LỚP ĐẦY

KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

HỌC KỲ: 0

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: BTGV:

GHI
CHÚ

TỔNG
KẾT

ĐIỂM
THI

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦNLỚPNGÀY

SINHHỌ TÊNMSSVSTT

CÐ CK 18C22/09/2000QuangLê Hồng03011812781

CÐ CK 18E18/07/2000NghĩaChâu Trọng03011814692

CÐ CK 19A09/03/2001TrungLê Thiện03011910853

CÐ CK 19B12/03/2001KhánhLê Minh03011911334

CÐ CK 19B3/1/2001LộcNguyễn Hà Tấn03011911485

CÐ CK 19B17/10/2001TiếnNguyễn Hữu Quốc03011911876

CÐ CK 19B01/02/2001TrườngLê Xuân03011911917

CÐ CK 19D03/07/2001HuyNguyễn Quang03011913258

CÐ CK 19D10/05/2001PhụngTrần Minh03011913649

CÐ CK 19D07/09/2001TháiPhạm Hữu030119138010

CÐ CK 19D20/03/2001ThânCao Diệp030119138111

CÐ CK 19D06/07/2001ThuậnPhạm Minh030119138412

CÐ CK 19D12/04/2001TuấnLê Minh030119139213

CÐ CK 19D25/05/2001VănTrần Khánh030119139514

CÐ CK 19E17/11/2001CườngĐặng Thanh030119140615

CÐ CK 19E29/10/2001ThuầnTrần Gia030119147416

CÐ CK 19F26/02/2001BìnhTrần An030119150317

CÐ CK 19F26/02/2001ĐạtPhan Văn030119152018

CÐ CK 19F15/07/2001LợiNguyễn Hữu030119154819

CÐ CK 19F30/03/2001NguyênLiêu Bình030119155520

CÐ CK 19F26/08/2000PhúVõ Văn030119156221

CÐ CK 19F26/03/2001PhúcLưu Hoàng030119156322

CÐ CK 19F19/10/2001PhươngNguyễn Thanh030119156623

CÐ CK 19F31/10/2001TuấnLưu Trọng030119158924

CÐ CK 20B26/6/2001ĐạtNgô Tiến030119111725

CÐ CK 20A03/08/2002HùngNguyễn Phi030120102626

CÐ CK 20A23/02/2002ThọLê Phú030120108027

CÐ CK 20A12/10/2002ToànNguyễn Văn030120108528

CÐ CK 20B10/08/2002AnNguyễn Khánh030120110029

CÐ CK 20B27/04/2002DựPhạm Văn030120111130

CÐ CK 20B27/10/2002KhoaTrần Châu Anh030120114231

CÐ CK 20B28/09/2002NguyênBùi Trí Hoàng030120114932

CÐ CK 20B05/04/2002NhựtLê Thanh030120115433
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CÐ CK 20B18/02/2002ThanhHồ Trọng030120117334

CÐ CK 20C20/05/2002ĐạtVõ Thành030120121535

CÐ CK 20C20/12/2002GiangPhạm Hoàng030120121936

CÐ CK 20C11/11/2002ThuậnNguyễn Văn030120128037

CÐ CK 20E03/11/2002DanhNguyễn Đặng Công030120140938

CÐ CK 20E02/07/2002NhựtNguyễn Minh030120145839

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

HUỲNH HOÀNG LINH

KHOA/BỘ MÔN Ngày 24 tháng 10 năm 2022

HKP 20222/2



HUỲNH HOÀNG LINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC KỲ PHỤ
LỚP:

MÔN:

HKP 2022

1-BÀI TẬP LỚN CHI TIẾT MÁY (3 TIẾT CUỐI)

KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

HỌC KỲ: 0

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: BTGV:

GHI
CHÚ

TỔNG
KẾT

ĐIỂM
THI

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦNLỚPNGÀY

SINHHỌ TÊNMSSVSTT

CÐ CK 19B8/3/2001ĐứcHoàng Ngọc03011911191

CÐ CK 20B20/08/2002ĐứcKhổng Minh03012011192

CÐ CK 20B13/02/2002KhangNguyễn Duy03012011333

CÐ CK 20B01/07/2002PhátTrần Minh03012011564

CÐ CK 20B24/10/2002TàiBùi Hữu03012011685

CÐ CK 20B16/02/2002TrungNguyễn Văn03012011916

CÐ CK 20B24/02/2002TườngPhan Xuân03012011947

CÐ CK 20B29/04/2002VănNguyễn Hữu03012011958

CÐ CK 20E10/05/2002DanhHồ Nguyễn Thành03012014089

CÐ ÔTÔ 18C20/02/2000MạnhVõ Văn030218129310

CÐ ÔTÔ 18D04/12/2000ÂnPhạm Thế030218134711

CÐ ÔTÔ 19B09/12/2001HoàngTrần Minh030219114312

CÐ ÔTÔ 19E18/04/2001BảoVõ Tôn030219145513

CÐ ÔTÔ 19F19/09/2001HoàngNguyễn Huy030219159114

CÐ ÔTÔ 19F17/12/2001HòaLiêu Tuấn030219159315

CÐ ÔTÔ 20B16/06/2002BìnhCao Thanh030220111316

CÐ ÔTÔ 20B20/11/2002HưngLý Thành030220114517

CÐ ÔTÔ 20D21/03/2002AnLê Tấn030220132018

CÐ ÔTÔ 20E24/11/2002DuyHồ Tấn030220143619

CÐ ÔTÔ 20E13/06/2002HiếuNguyễn Nhật030220145020

CÐ ÔTÔ 20E05/09/2002HiệpLê Nhựt030220145321

CÐ ÔTÔ 20E03/12/2002KiênNguyễn Minh030220146822

CÐ ÔTÔ 20E26/12/2002MinhNguyễn Công030220147723

CÐ ÔTÔ 20E19/01/2001NgânNguyễn Duy030220147924

CÐ ÔTÔ 20E17/07/2002NhanhHuỳnh Thanh030220148325

CÐ ÔTÔ 20E31/05/2002PhúNguyễn Bảo030220148726

CÐ ÔTÔ 20E14/01/2002PhúcNguyễn Hoàng030220149027

CÐ ÔTÔ 20E25/01/2001QuốcHồ Duy030220149328

CÐ ÔTÔ 20E29/11/2002TâmNgô Phát030220150329

CÐ ÔTÔ 20E28/07/2002ThuậnCao Văn030220151330

CÐ ÔTÔ 20E05/05/2002ThuậnNguyễn Hoàng030220151431

CÐ ÔTÔ 20E07/03/2002TriềuNguyễn Minh030220152132

CÐ ÔTÔ 20E18/12/2002TríTrần Ngọc Trọng030220152233
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SINHHỌ TÊNMSSVSTT

CÐ ÔTÔ 20E05/04/1999TùngNguyễn Ngọc Thanh030220152434

CÐ ÔTÔ 20E28/07/2002TúPhan Ngọc030220152535

CÐ ÔTÔ 20E08/03/2001ViệtNguyễn Quốc030220152636

CÐ NL 19A07/05/2001HuyPhan Quốc030419103637

CÐ NL 19A23/04/2001HưngKiều Bảo030419103738

CÐ NL 19B21/01/2001AnNgô Trần Thành030419111239

CÐ NL 19C15/12/2001ĐượcTrần Thành030419123740

CÐ NL 19C13/2/2001ToànLê Thanh030419131241

CÐ NL 20B15/05/2002PhươngTrần Hoàng Minh030420114442

CÐ NL 20C12/04/2002BảoTrần Gia030420117843

CÐ NL 20C24/09/2002NguyệnLê Thành030420121644

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

HUỲNH HOÀNG LINH

KHOA/BỘ MÔN Ngày 24 tháng 10 năm 2022

HKP 20222/2


